Bảng ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
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	1. Kiến thức tiếng Việt, văn học
	Số câu
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	Câu số
	
	
	
	5,7
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	
	
	
	2,0
	
	
	
	
	1,5
	2.0
	

	2. Đọc
	a) Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0

	
	b) Đọc hiểu
	Số câu
	4
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	5
	1
	

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	2,5
	1.0
	

	3. Viết
	a) Chính tả
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0

	
	b) Đoạn, bài
(viết văn)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	
	
	
	
	
	7,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	1
	3
	1
	1
	
	2
	1
	
	1
	
	7
	3
	3

	
	Số điểm
	2
	
	3.0
	1
	1
	3.0
	
	2
	7.0
	
	1.0
	
	4.0
	3.0
	13.0





TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG          ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI  HK II
 Lớp 5…………………………..............................                       Năm học 2021 - 2022
Họ và tên:……………………..........................                        Môn Tiếng Việt 
                                                                                     
	Điểm


	Lời nhận xét của giáo viên


A- KIỂM TRA ĐỌC:   (10 điểm)
I. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức tiếng Việt. ( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: HS bốc thăm và đọc một đoạn trong các đoạn văn sau ( 3 điểm)
             Bài 1        NGƯỜI TÙ BINH DA ĐEN
Đêm xuống,  trong khu rừng âm u, những đống lửa nhóm lên xôn xao dưới những thân cây cao vút.  Người tù binh da đen ngồi trên một tảng đá bang khuâng nhìn những chiến sĩ Việt Nam đang cười đùa với nhau. Một nhóm vẫy anh lại, anh rụt rè đi tới:
- Thế nào, anh bị bắt có buồn lắm không? Có sợ không?
Người lính da đen  vẫn cười, không dám trả lời thế nào. Anh chiến sĩ hỏi:
- Anh có con chưa?
- Có rồi, hai con gái.
- Chúng lớn chứ? Có bằng con gái tôi đây không?
Anh chiến sĩ Việt Nam rút trong túi ra một cuốn sổ  tay trong đó có ảnh con gái anh. Người lính da đen không dám cầm lấy cuốn sổ, chỉ ghé mắt nhìn và gật đầu:
- Một đứa bằng đấy, một đứa bé hơn.
- Tên chúng nó là gì?
Hai mắt người lính da đen xa mờ đi. Anh chiến sĩ đứng tuổi lại hỏi:
- Sao tóc anh đã hoa râm thế còn đi lính cho Pháp?
Người tù  binh ngồi ngay ra, rồi bỗng chảy  nước mắt. Giọng ngắc ngứ vừa nói vừa ra hiệu. Anh bắt đầu kể chuyện. Anh là người Ma- Rốc, làm  thợ mộc ở một làng vùng núi. Nhà có một mẹ già và hai an hem. Pháp đến bắt lính. Người em bỏ trốn vào rừng…Những hình ảnh quê hương xa xôi lại hiện lên dồn dập như gọi anh trở về nguồn gốc cũ. Đã bao năm, anh hầu như quên mất là anh đã có một cuộc đời khắc hẳn của mình.
Theo Nguyễn Đình Thi

               
Câu 1: Bài “ Người tù binh da đen” của tác giả nào?
Câu 2: Người tù binh da đen là người nước nào?
Câu 3: Người tù binh gia đen có mấy người con?
Bài 2        TÌNH MẸ 
	Mẹ tôi là công nhân. Mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với bao công việc. Về đến nhà mẹ phải lo việc nội trợ trong gia đình. Nhìn mẹ vất vả mà tôi chẳng giúp gì được nhiều tôi càng thương mẹ nhiều hơn.
	Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, cái bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy nấu cơm cho cả nhà ăn sáng rồi vội vã đi làm. Tôi còn nhớ lần tôi bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa nỗi lo toan về tôi. Lúc ấy tôi thầm trách ông trời sao nở đối xử với mẹ tôi như vậy, mẹ đã vất vả quanh năm giờ đây lại phải lo lắng cho tôi nữa, tôi e mẹ sẽ kiệt sức mất. Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia. Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Chính sự mạnh mẽ ấy đã giúp tôi chuyên tâm vào điều trị. Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình. Tôi thầm cảm ơn tình yêu thương của mẹ. Mẹ như ánh sáng mặt trời chiếu rọi mỗi khi tôi ở nơi tối tăm nhất của sự tuyệt vọng. Mẹ như con thuyền che chở và đưa tôi ra ngoài đại dương mênh mông xa xăm kia. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ. Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi. 
                                                                               (Nguyễn Thị Dung)

Câu 1: Người mẹ trong bài làm nghề gì?
Câu 2: Những chi tiết trong bài tả hình dáng người mẹ?
Câu 3: Tình cảm của người mẹ được so sánh với gì?
Bài 3        RỪNG XUÂN
	Trời xuân chỉ hơi lạnh một chút vừa đủ để giữ một vệt sương mỏng như chiếc khăn voan vắt hờ trên sường đồi. Rừng hôm nay như ngày hội của màu xanh, màu xanh với nhiều sắc độ đậm nhạt, dày mỏng khác nhau. Những mầm cây bụ bẫm còn đang ở màu nâu hồng chưa có đủ chất diệp lục để chuyển sang màu xanh. Những lá cời non mới thoáng một chút xanh vừa ra khỏi màu nâu vàng. Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa li ti và trắng như những hạt mưa bay. Những chiếc lá ngõa non tơ như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ. Tất cả những sắc xanh non tơ ấy in trên nền xanh sẫm đậm đặc của những tán lá già, của những cây quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa, cây chùm bao,…. Nhưng không phải chỉ có màu xanh mà thôi, giữa những đám lá sòi xanh, có những đốm lá già còn rớt lại đỏ như những viên bi hồng ngọc. Lác đác trên cành, còn có những chiếc lá già đốm vàng, đốm đỏ, đốm tím, và kìa, ở tận cuối xa, những chùm hoa lại vàng lên chói chang như những ngọn lửa thắp sáng cả một vùng. Nắng đậm dần lên chiếu qua các tầng lá đủ màu sắc rọi xuống tạo ra một vùng sáng mờ tỏ chỗ lam, chỗ hồng, có chỗ nắng chiếu vào những hạt sương tóe lên những tia ngũ sắc ngời ngời như ta nhìn qua những ống kính vạn hoa.
	Trong bầu ánh sáng huyền ảo ấy, hôm nay diễn ra buổi hội ngộ của một số loài chim.
                                                                                    (Ngô Quân Miện)
	
Câu 1: Trong bài, sự vật nào được so sánh với chiếc khăn voan? 
Câu 2: Cây nào còn sót lại đốm lá già đỏ như những viên hồng ngọc? 
Câu 3: Tác giả tả chiếc lá nào có đốm vàng, đốm đỏ, đốm tím? 
Bài 4      LỜI KHUYÊN CỦA BỐ   
Con yêu quý của bố! Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ tối tối đến trường sau một ngày lao động vất vả; cả đến những người lính vừa ở thao trường về là ngồi vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm hoặc điếc mà vẫn thích đi học.
Khi một ngày mới bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế giới đều cắp sách đến trường. Những học sinh ấy hối hả bước trên khắp các nẻo đường ở nông thôn, trên những phố dài của các thị trấn đông đúc, dưới trời nắng gắt hay trong tuyết rơi. Từ những ngôi trường xa xôi trên miền tuyết phủ của nước Nga đến những ngôi trường hẻo lánh núp dưới hàng cọ của xứ Ả - rập… Hàng triệu, hàng triệu trẻ em cùng đi học. Con hãy tưởng tượng mà xem: Nếu phong trào học tập ấy ngừng lại thì nhân loại sẽ bị chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man.
Hãy can đảm lên hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại kia! Sách vở của con là vũ khí, lớp học của con là chiến trường, hãy coi sự ngu dốt là thù địch. Bố tin rằng con luôn luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy.
                                                                                                  Theo A-mi-xi 


Câu 1: (0,5đ) Bố gọi con là người chiến sĩ vì
Câu 2:Đoạn văn thể hiện lời động viên và niềm tin của bố mong con sẽ vượt qua khó khăn, gian khổ để học tập tốt là đoạn nào ?
2- Kiểm tra đọc - hiểu
Đọc bài văn sau:                   HAI MẸ CON
Lần đầu mẹ đưa Phương vào lớp 1, cô giáo kêu mẹ ký tên vào sổ, mẹ bẽn lẽn nói: “Tôi không biết chữ!”. Phương thương mẹ quá! Nó quyết định học cho biết chữ để chỉ giúp mẹ cách ký tên.
Sáng nào mẹ cũng đưa Phương đến lớp. Bữa đó, đi ngang qua đoạn lộ vắng giữa đồng, hai mẹ con chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường. Mẹ nói : “Tội nghiệp cụ sống một mình”. Rồi mẹ bảo Phương giúp mẹ một tay đỡ cụ lên, chở vào bệnh viện.
Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ, cô giáo lấy làm lạ, hỏi mãi. Phương không dám nói, trong đầu nó nghĩ : Lỗi tại mẹ! Nó lo bị nêu tên trong tiết chào cờ đầu tuần, bởi vi phạm nội quy. Nó thấy giận mẹ.
[bookmark: _Hlk5898336]Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy. Mẹ dịu dàng dỗ dành. Phương vừa khóc vừa kể lại chuyện. Mẹ nói: “Không sao đâu con, để ngày mai mẹ xin lỗi cô giáo.”
Hôm sau, mẹ dẫn Phương đến lớp. Chờ cô giáo tới, mẹ nói điều gì với cô, cô cười và gật đầu. 
Tiết chào cờ đầu tuần đã đến. Phương giật thót mình khi nghe cô hiệu trưởng nhắc tên mình: “Em Trần Thanh Phương… Em còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn… Việc tốt của em Phương đáng được tuyên dương”.
Tiếng vỗ tay làm Phương bừng tỉnh. Mọi con mắt đổ dồn về phía nó. Nó cúi gằm mặt xuống, cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ. Vậy mà nó đã giận mẹ!
                                                                    ( Theo: Nguyễn Thị Hoan)

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng.
Câu :M1 (0,5 điểm) Lần đầu mẹ đưa Phương vào lớp 1,cô giáo kêu mẹ làm gì ? 
A.Kiểm tra sách vở cho em
B.Mẹ kí tên vào sổ 
C. Nộp tiền quỹ cho con
D.Dẫn con vào lớp ngồi học   
Câu 2. M1 (0,5 điểm) Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để được ý đúng: Phương thương mẹ quá! Nó quyết định ………………………………………cách ký tên.
1. Học cho thành tài để giúp mẹ
1. Học cho biết chữ để chỉ giúp mẹ
1. Học thật giỏi để giúp mẹ
1. Học để thành cô giáo và dạy mẹ
Câu 3. M1 (0,5 điểm) Phương đến lớp trễ vì:
1. Phương thức dậy trễ.
1. Mẹ đưa đi học muộn.
1. Phương bận giúp mẹ đưa cụ Tám bị ngất bên đường vào bệnh viện.
1. Xe của mẹ bị hỏng giữa đường.
[bookmark: _Hlk5898361][bookmark: _Hlk5898327]Câu 4. M1 (0,5 điểm) Về nhà sau buổi đi học muộn, thái độ của Phương như thế nào?
A. Không ăn cơm, buồn, hơi ngúng nguẩy
B. Vui vẻ ,không nói chuyện với mẹ 
C. Vừa khóc, chạy ù vào nhà 
D. Mẹ dịu dàng dỗ dành 
Câu 5.M2 (0,5 điểm) Dấu phẩy trong câu: “ Hôm sau, mẹ dẫn Phương đến lớp.” có tác dụng:
1. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
1. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
1. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
Câu 6.M2 (0,5 điểm) Khi biết chuyện, ngày hôm sau mẹ đã:
1. Không làm điều gì cả.
1. Gọi điện thoại xin lỗi cô giáo.
1. Đến lớp nói cho cô giáo biết lí do Phương đến lớp trễ.
1. Chở Phương và cô giáo đến thăm cụ Tám.
[bookmark: _Hlk5898519]Câu 7. M2 (0,5 điểm) Em hãy chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:
	Đi vắng, bố nhờ người .............................. giúp nhà cửa.
A. Chăm sóc 
B. Săn sóc
C. Trông coi
D. Giữ  nhà 
Câu 8 . M3 (1 điểm) Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ  trong câu sau: (1 điểm)
Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời.
………………………………………………………………………………………
Câu 9. M3 (1 điểm) Em hãy đặt một câu ghép có sử dụng quan hệ từ để nói về phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam.
Câu 10. M4 (1 điểm) Nếu em là Phương, em sẽ nói với mẹ điều gì ? Em đã làm điều đó với mẹ trong những việc gì ?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

B. KIỂM TRA VIẾT : (3 điểm) 
1. Chính tả: (3 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết bài: “

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Tập làm văn: (7 điểm) 
             Đề bài : Hãy tả một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



MÔN TIẾNG VIỆT:
I.Kiểm tra đọc:
1. Đọc thành tiếng (3 điểm)
+ Đọc đúng tiếng, đúng từ, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, diễn cảm được đoạn văn, đọc tốc độ đạt yêu cầu. (1 điểm)
- Đọc sai 2,3 tiếng, nghỉ hơi không đúng 2,3 chỗ, chưa thật đạt về tốc độ (0,75 điểm)
- Đọc sai 4,5 tiếng, nghỉ hơi không đúng 4,5 chỗ, tốc độ đọc không đảm bảo theo yêu cầu (0,5 điểm)
- Đọc còn phải đánh vần, ấp úng…(0,5 điểm)
2. Đọc hiểu (7 điểm).
Đáp án đúng:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7 

	B
	A
	C
	A
	A
	C
	C

	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0.5đ
	0,5đ
	1đ


.
Câu 8:(1đ) Em / thấy chưa,// cặp kính này/ đã được trả tiền / từ trước khi em ra đời.
                 CN1       VN1                CN2                  VN2                   TN

Câu 9(1đ): Học sinh tự đặt. Ví dụ Mẹ em là người phụ nữ đảm đang  nên  mẹ em là người giữ gìn hạnh phúc gia đình 
Câu 10(1đ): Em sẽ nói lời xin lỗi và cám ơn tới mẹ.
(HS liên hệ vào bản thân để trả lời ý thứ hai )
II.Kiểm tra viết :10 điểm
 1.Chính tả:  ( 3 điểm )      Cho và nhận
Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.
    Khi thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô đã nhận thấy có gì không bình thường, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện, mà dẫn tôi đến bác sĩ nhãn khoa riêng của cô. Ít hôm sau, như với một người bạn, cô đưa cho tôi một cặp kính.
· Em không thể nhận được! Em không có tiền trả đâu thưa cô! – Tôi nói, cảm thấy ngượng ngùng vì nhà mình nghèo.
Thấy vậy, cô liền kể một câu chuyện cho tôi nghe. Chuyện kể rằng: “ Hồi cô còn nhỏ, một người hàng xóm đã mua kính cho cô. Bà ấy bảo, một ngày kia cô sẽ trả cho cặp kính đó bằng cách tặng cho một cô bé khác. Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời”. Thế rồi, cô nói với tôi những lời nồng hậu nhất, mà chưa ai khác từng nói với tôi: “Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác”.

1. Yêu cầu: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng cỡ chữ, trình bày đúng đoạn văn và ghi đầy đủ tên đề bài ( 3 điểm )
2 Chấm điểm: Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( sai phụ âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định và thiếu chữ ) trừ 0,5 điểm. Các lỗi sai giống nhau về phụ âm, dấu thanh lưu ý chỉ tính trừ 1 lần. Điểm trừ các lỗi chính tả trong bài không quá 3  điểm.
Nếu chữ viết, không đúng cỡ, sai về độ cao và tẩy xóa: Trừ 0.25 -> 0.5 -> 0.75 -> 1 điểm toàn bài.
II. Tập Làm văn: (7 điểm) 
 	1. Yêu cầu: Viết được 1 bài văn tả người, đúng đối tượng miêu tả: là một người  thân mà em yêu quý. Chữ viết trình bày đẹp, không mắc lỗi hoặc chỉ mắc 1 lỗi chính tả, diễn đạt. Rõ bố cục 3 phần. Lời văn tự nhiên, tình cảm.
2. Cho điểm:
a. Mở bài: Nêu được đúng đối tượng miêu tả (1 điểm)
b. Thân bài: 5 điểm
- Tả một số nét nổi bật về hình dáng của người thân. 
	- Nêu một số nét về tính nết, một số hoạt động của người thân đó
- Nêu được một số việc làm của người thân  em yêu quý để lại cho em nhiều ấn tượng  hay ngưỡng mộ, cảm phục. 
c. Kết bài: Nêu được cảm nghĩ của mình với đối tượng miêu tả (1 điểm)
(Tùy vào mức độ bài làm của học sinh mà giám khảo có thể trừ từ 0,25 →0,5 →0,75 →1điểm cho từng nội dung). Mỗi lỗi chính tả trừ 0,25 điểm. Điểm trừ các lỗi chính tả trong bài không quá 1 điểm
Học sinh trình bày chưa sạch đẹp, tẩy xóa: trừ từ 0,25 →0,5 →0,75→1 điểm toàn bài.


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM  MÔN TOÁN 2021 – 2022 LỚP 5
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng(I)
	Mức 4
Vận dụng(II)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số học
1, Kiến thức ban đầu về số thập phân. Kĩ năng thực hành tính vối số thập phân
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	1
	3
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	1.0
	
	
	1,0
	
	1,0
	3,0
	1,0

	
	Câu số
	1,2
	
	4
	
	
	8
	
	10
	
	

	2, Tỉ số phần trăm
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	0

	
	Số điểm
	
	
	2.0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	
	Câu số
	
	
	5,6
	
	
	
	
	
	
	

	3, Yếu tố hình học :tính diện tích,thể tích các hình nhưhình hộp chữ nhật,hình lập phương
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	3
	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	4,Giải  bài toán có lời 
văn về chuyển động dều 
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	4
	
	
	2
	
	1
	7
	3














Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng          ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Lớp: 5A…                                                             Năm học: 2021 - 2022
Họ và tên: ……………………………                Môn: Toán
	Điểm
	               Lời  phê của giáo viên


Câu 1. (1điểm) Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm : MĐ1
         a)327,15đọc là:………………………………………………………………
Phần nguyên của số đó là……..... và phần thập phân của số đó là……........
b) Số “Bảy mươi tám phẩy hai trăm mười lăm” viết là………………      Phần nguyên của số đó là……….và phần thập phân của số đó là………..
Câu 2: Chữ số 6 trong số thập phân 984,65 có giá trị là: MĐ1
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 3. (1điểm)   Công thức tính diện tích hình tròn là : MĐ1
A  S  = r x r x 3,14    B.S = r  x 2 x 3,14    C.S= r x  d x 3,14   D.S = r x c  x 3,14
Câu 4. ( 1điểm)      Phép trừ  754,56 - 47,5 có kết quả đúng là:	MĐ2
A. 70,765              B. 674,56               C. 764,76         D.  707,06         
Câu 5. (1điểm) . Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng MĐ2
Tìm tỉ số phần trăm của hai số 7 và 14
1. 0,05 %                                                   B. 0,005%
C. 50    %                                                    D. 5%
 Câu 6 (1điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng MĐ2
Một đội bóng rổ đã thi đấu 70 trận, thắng 35 trận. Vậy tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là :
A. 12%                                           B. 32%
C. 40%                                           D. 50%
Câu 7. (1điểm)   Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng 6dm,chiều cao 8dm  Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là : MĐ2
A.400dm3                B. 480  dm3                C. 80 dm3                   D.408 dm3
Câu 8. Tìm X   MĐ3
A .(X  x 2) + 3,5  =  4,72  + 2,28         B. (X x 4 )  - 7,2  = 3,9  + 2,5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. (1điểm) Một người đi xe máy từ A lúc 8 giờ 15 phút và đến B lúc 10 giờ với vận tốc 36 km/giờ. Trên đường đi, người đó đã nghỉ hết 15 phút.Quảng đường từ A đến B dài  54 km. Tính vận tốc của người đi xe máy ?MĐ3
…………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. (1điểm) Tìm x :    MĐ4
	17,65  x  X   +   2,45   x  X  =    30,65  +  9,35
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
               

              





              




 Đáp án môn Toán cuối học kỳ 2 năm học 2021-2022
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (7 điểm)
Câu 1.      (1 điểm)         HS điền đúng mỗi phần 0,5 điểm
Câu 2.  B               (1 điểm)        Câu 5.  C               (1 điểm)
Câu 3. A	(1 điểm)	          Câu 6.  D            (1 điểm)
Câu 4.  D	(1 điểm)       Câu 7.  B                (1 điểm)   
  II. PHẦN TỰ LUẬN. (3 điểm)
Câu 8   (1điểm)                                            
                                                                   
a.(X  x2) + 3,5  =  4,72  + 2,28         	             
       (X  x2) + 3,5  = 7      
                (X  x2)  = 7  -  3,5                                        
               (X  x2)  =	3,5
      X  =  3,5  : 2 
     X =   1,75
 b.(X x 4 )  - 7,2  = 3,9  + 2,5
(X x 4 )  - 7,2  =  6,4
(X x 4 )  = 7,2  + 6,4
(X x 4 )  =  13,6
  X   =  13,6  : 4 
  X   = 3,4
Câu 9. (1điểm)         Bài giải
Thời gian người đó đi không tính thời gian nghỉ là:
10 giờ - 8 giờ 15 phút – 15 phút = 1 giờ 30 phút (0,25 điểm)
 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ (0,25 điểm)
Vận tốc của người đi xe máy là :
54   :  1,5 = 36 (km/giờ) (0,25 điểm)
Đáp số: 36km/giờ        (0,25 điểm)
             Câu 10. (1điểm)            
              17,65  x  X   +   2,45   x  X  =    30,65  +  9,35                                                                
               17,65  x  X   +   2,45   x  X  =  40                                                        
                                                    
	        (17,65 + 2,45)  x   X   =  40
                                           20   x   X   =  40
	X  =  40: 20
                	X     =   2
                  




                                       

                                       MA TRẬN CÂU HỎI KHOA HỌC 5 CUỐI HỌC KỲ 2
	Mạch
kiến thức
	Câu
điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sự biến đổi chất
	Số câu

Số điểm
	1

0,5đ
	
	1

1.0đ
	
	
	
	
	
	2

1,5đ
	

	
	Câu 
	C.1
	
	C.7
	
	
	
	
	
	
	

	2. Sử dụng năng lượng
	Số câu

Số điểm
	1

0,5đ
	
	1

1.0đ
	
	
	1

1.0đ
	
	
	2

1,5đ
	1

1.0đ

	
	Câu
	C.2
	
	C.8
	
	
	C.10
	
	
	
	

	3.Cơ quan s.sản thực vật
	Số câu

Số điểm
	1

0,5đ
	
	1

1.0đ
	
	
	
	
	
	2


1,5đ
	

	
	Câu
	C.3
	
	C.9
	
	
	
	
	
	
	

	4. Sự sinh sản của động vật
	Số câu

Số điểm
	1

0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,5đ
	1

	
	Câu
	C.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Môi trường Và tài nguyên
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	Câu
	C.5
	
	
	
	
	C.11
	
	C.12
	
	

	6. Môi trường và con người
	Số câu

Số điểm
	1

1.0đ
	
	
	
	
	
	
	
	1

1.0đ
	

	
	Câu
	C.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	6
	
	3
	
	
	2
	
	1
	9
	3

	
	
	6
	3
	2
	1
	12

	Tổng số điểm
	
	4,0đ
	3,0đ
	2,0đ
	1,0đ
	10đ











Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Lớp: 5A…                                                             Năm học: 2021 - 2022
Họ và tên: ……………………………                Môn: Khoa học
                                                                                
	Điểm
	           Lời phê của giáo viên 


Câu 1. Hiện tượng nào dưới đây gọi là dung dịch? (0,5 điểm)
A. Trộn cát với đường
B. Để nước bốc hơi
C. Hòa tan muối với nước.
D. Đun sôi nước lọc
Câu 2: Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là : ( 0,5 điểm ) 
A. Mặt Trăng.                       C. Mặt Trời.
           B. Gió                                   D. Cây xanh 
Câu 3: Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì ?( 0,5 điểm ) 
	A.Sự thụ tinh                                C.Hạt 
	 B. Sự thụ phấn                             D. Bầu nhụy
Câu 4:  Các con vật đẻ trứng là:  ( 0,5 điểm ) 
A.Gà ,vịt ,trâu ,bò  .           C. Gà,vịt,chim ,cá 
 B. Khỉ, hươu ,chuột          D. Bò, trâu, chó ,chuột
Câu 5: Môi trường cung cấp cho con người những gì? ( 1 điểm ) 
A. Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí,các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống.
B. Thức ăn, nước bẩn, khí thở.
C. Các tài nguyên thiên nhiên , nước bẩn, khí thở.
D. Nơi vui chơi giải trí, nước bẩn, khí thở.
Câu 6: Con người thải ra môi trường những gì sau đây ? ( 1 điểm ) 
1. Khí thải – ô-xi  – phân                   C.   Khí thải – phân – ô-xi
 B. Khí thải – nước tiểu – phân           D.Khí thải – môi trường – ô xi
Câu 7: Dung dịch là gì ? ( 1 điểm ) 
1. Là hỗn hợp của chất lỏng với chất rắn bị hòa tan và phân bố đều 
1. Là hỗn hợp của nhiều  chất lỏng hòa tan vào nhau  
C .Là hỗn hợp nhiều chất  trộn lẫn với nhau  
          D.Là hỗn hợp của chất rắn trộn với chất rắn 
Câu 8:  Năng lượng chất đốt dùng để: ( 1 điểm ) 
A. Sưởi ấm, làm nước chảy, đun nấu, phát điện.
B. Sưởi ấm, làm khô, đun nấu, phát thanh.
C. Sưởi ấm, làm khô, đun nấu, phát điện.
D. Sưởi ấm, làm khô, đúc tượng, phát điện.
Câu 9: Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có đặc điểm gì ? (1điểm) 
1. Không có màu sắc đẹp 
1. Đài hoa thường nhỏ hoặc không có 
1. Màu sắc sặc sỡ,hương thơm,mật ngọt 
          D.Màu hoa sặc sỡ ,không mùi thơm,không ngọt 
Câu 10:Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta ? (1điểm)  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11:Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên  một cách  bừa bãi  và thải ra môi trường nhiều chất độc hại? Em phải làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?  ( 1 điểm ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12:  Em và người thân đã làm những việc gì để bảo vệ môi trường ?  (1 điểm ) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                    





                   Đáp án môn Khoa học cuối học kỳ 2 năm học 2021-2022
Câu 1( 0,5 điểm ): C ; Câu 2( 0,5 điểm ): C ; Câu 3( 0,5 điểm ): B ;                                                     Câu 4( 0,5điểm ): C ; Câu 5(1 điểm): A; Câu 6(1 điểm): B ; Câu 7(1 điểm):A ;     Câu 8(1điểm): C  ;Câu 9(1 điểm) C
Câu 10: (1 điểm) . năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: năng
lượng mặt trời,gió,nước chảy….
Câu 11: (1 điểm) Con người khai thác tài nguyên bừa bãi thì tài nguyên sẽ bị
cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, suy thoái đất, môi trường bị hủy hoại, gây tuyệt
chủng một số loài sinh vật, thực vật quí hiếm. Vậy em cần khai thác tài nguyên
một cách hợp lý và bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp.
Câu 12. (1 điểm) Em và người thân đã làm những việc gì để bảo vệ môi trường
và tài nguyên thiên nhiên?
Để bảo vệ môi trường chúng ta hãy cùng nhau vận động mọi người trồng
thêm cây xanh, hạn chế dùng túi nylon, không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện,
nước, dùng năng lượng sạch, đẩy nhanh canh tác hữu cơ......
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